
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu 

• Tên dự toán : Mua sắm hàng hóa 

• Chủ đầu tư: CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY TNHH LONG FA (VIỆT NAM) 

• Tên  gói  thầu:  Hàng hóa 

• Nguồn vốn: Tài chính công đoàn CĐCS chi hoạt động thường xuyên năm 2025. 

• Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước. 

• Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn - 01 túi hồ sơ. 

• Thời gian tổ chức dự kiến: Quý IV năm2025. 

• Loại hợp đồng: Trọn gói. 

• Thời gian thực hiện hợp đồng: ≤ 03 ngày. 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

Danh mục hàng hóa 

 

STT DANH MỤC HÀNG HÓA ĐVT SỐ LƯỢNG 

1 Dầu ăn 02 lít Chai 6.850 

2 Hạt nêm 400g Gói 6.850 

3 Đường 1kg Túi 6.850 

4 Bột ngọt 454g hạt Gói 6.850 

5 Nước mắm 500ml Chai 6.850 

6 Hạt nêm 65g Gói 6.850 

7 Bánh hộp Hộp 6.850 

8 Túi PP Cái 6.850 

9 Bao lì xì Xấp 6.850 

10 
Đóng gói hoàn chỉnh thành 01 phần 

quà 
Phần 6.850 

 



Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ 

liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:  

Hạng 

mục 

số 

Tên hàng 

hóa/dịch 

vụ liên 

quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

1 Dầu ăn 

- Dầu thực vật loại: 02 lít / chai 

- Đặc tính kỹ thuật: 

Số TT Tên chỉ tiêu 

Hàm lượng 

trong mỗi khẩu 

phần 

Hàm lượng     

trong 100 g 

1 Năng lượng 126 Kcal 900 Kcal 

2 Chất béo toàn phần 14 g 100 g 

3 Vitamin A 385 mcg 2750 mcg 

4 Vitamin E 2,1 mg 15 mg 

5 Omega-3 0,31g 2,2g 

6 Omega-6 3,4 24g 

7 Omega-9 6,7g 48g 

- Thành phần: Dầu olein, dầu hạt cải tinh luyện, dầu hướng dương, 

chất hóa nhủ (475), vitamin A palmiat. 

- Cam kết không sử dụng chất bảo quản và chất tạo màu. 

- Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: Chỉ số lod (Wijs) 75 tôi thiểu. 

- - Bao bì, đóng gói: Hàng hóa được đóng gói trong chai nhựa PET 

và các chai được đóng trong thùng carton. Thể tích 02 lít/chai. Ngoài 

bao bì in đầy đủ các thông tin chi tiết về chất lượng, thương hiệu, xuất xứ. 

- Nhà thầu phải có văn bản cam kết Hàng hóa cung cấp phải còn hạn sử 

dụng và được sản xuất từ tháng 11 năm 2025 trở lại đây. 

- Nơi sản xuất:  Việt Nam 

- Nhà thầu phải nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ, thương hiệu của hàng hóa dự 

thầu; thông tin về định lượng: ngày sản xuất; hạn sử dụng; thành phần; 

hướng dẫn sử dụng; hướng dẫn bảo quản…; Đồng thời phải kèm theo 

các tài liệu sau: 

+ Tên và địa chỉ của tổ chức chịu trách nhiệm về hàng hoá: Ghi 

thông tin cụ thể của doanh nghiệp đưa sản phẩm ra thị trường 

thương mại, nếu đơn vị sản xuất đồng thời là đơn vị thương mại thì 

ghi thông tin đơn vị sản xuất. 

+ Hồ sơ tự công bố chất lượng; giấy an toàn thực phẩm của nhà sản 

xuất cho sản phẩm, hàng hóa do nhà thầu đề xuất dự thầu do nhà 

thầu thầu đề xuất. 



2 Hạt nêm 

- Trọng lượng: 400 gam . 

- Thành phần: Muối I-ốt, chất điều vị Mononatri L-glutamat, đường, 

bột sắn, bột thịt và bột chiết xuất xương ống & tủy..*, hương thịt 

tổng hợp, mỡ, chất ổn định 1442, chất điều vị Dinatri 5'-

Ribonucleotid, chất điều vị Dinatri 5'-Inosinat, hương nước dùng 

tổng hợp, bột chiết xuất nấm men, bột lên men từ đậu tương, màu 

thực phẩm Beta-caroten tổng hợp. 

- Nhà thầu phải có văn bản cam kết Hàng hóa cung cấp phải còn hạn 

sử dụng và được sản xuất từ tháng 11 năm 2025 trở về sau. 

- Nơi sản xuất:  Việt Nam 

 - Nhà thầu phải nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ, thương hiệu của hàng 

hóa dự thầu; thông tin về định lượng: ngày sản xuất; hạn sử dụng; 

thành phần; hướng dẫn sử dụng; hướng dẫn bảo quản…; Đồng thời 

phải kèm theo các tài liệu sau: 

+ Tên và địa chỉ của tổ chức chịu trách nhiệm về hàng hoá: Ghi 

thông tin cụ thể của doanh nghiệp đưa sản phẩm ra thị trường 

thương mại, nếu đơn vị sản xuất đồng thời là đơn vị thương mại thì 

ghi thông tin đơn vị sản xuất. 

+ Hồ sơ tự công bố sản phẩn, giấy chất lượng, an toàn thực phẩm của 

nhà sản xuất cho sản phẩm, hàng hóa do nhà thầu đề xuất dự thầu 

do nhà thầu thầu đề xuất. 

3 Đường 

- Quy cách: 01 kg/bịch 

- Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100g:  

  +       Năng lượng: 399.6 kcal 

  +       Hydrat carbon: 99.9g 

- TCVN 6958:2021 Tiêu chuẩn Việt Nam về đường tinh luyện 

Stt Tên chỉ tiêu Mức công bố 

1 Độ Pol 99,80Z  

2 Hàm lượng đường khử ≤ 0,03% 

3 Tro dẫn điện ≤ 0,03% 

4 Độ màu ICUMSA ≤ 30 IU 

5 Độ ẩm ≤ 0,05%  

- Nhà thầu phải có văn bản cam kết Hàng hóa cung cấp phải còn hạn 

sử dụng và được sản xuất từ tháng 11 năm 2025 trở về sau. 

- Nơi sản xuất:  Việt Nam 

- Nhà thầu phải nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ, thương hiệu của hàng hóa 

dự thầu; thông tin về định lượng: ngày sản xuất; hạn sử dụng; thành 

phần; hướng dẫn sử dụng; hướng dẫn bảo quản…; Đồng thời phải 

kèm theo các tài liệu sau: 

+ Tên và địa chỉ của tổ chức chịu trách nhiệm về hàng hoá: Ghi 

thông tin cụ thể của doanh nghiệp đưa sản phẩm ra thị trường 

thương mại, nếu đơn vị sản xuất đồng thời là đơn vị thương mại thì 

ghi thông tin đơn vị sản xuất. 

+ Hồ sơ tự công bố sản phẩn, giấy chất lượng, an toàn thực phẩm của 

nhà sản xuất cho sản phẩm, hàng hóa do nhà thầu đề xuất dự thầu do 

nhà thầu thầu đề xuất. 



4 Bột ngọt 

- Trọng lượng: 400 gam/bịch 

- Loại hạt: Hạt lớn 

- Thành phần: Mononatri L - Glutamat tinh khiết 99+% (chất điều 

vị), phụ gia thực phẩm, được sản xuất từ nguyên liệu thiên nhiên là 

mía đường và khoai mì (sắn). 

- Nhà thầu phải có văn bản cam kết Hàng hóa cung cấp phải còn hạn 

sử dụng và được sản xuất từ tháng 11 năm 2025 trở về sau. 

- Nơi sản xuất:  Việt Nam 

- Nhà thầu phải kèm theo các tài liệu sau: 

 + Hồ sơ tự công bố chất lượng 

 + Giấy an toàn thực phẩm của nhà sản xuất cho sản phẩm, hàng 

hóa do nhà thầu đề xuất dự thầu do nhà thầu thầu đề xuất.  

+ Hồ sơ tự công bố chất lượng 

 + Giấy an toàn thực phẩm của nhà sản xuất cho sản phẩm, hàng 

hóa do nhà thầu đề xuất dự thầu do nhà thầu thầu đề xuất. 

5 Nước mắm 

- Trọng lượng: 500ml 

- Thành phần chính (>97%): Nước mắm cốt cá cơm (cá cơm, muối), 

nước muối, đường 

- Thành phần khác (<3%): Chất điều vị, chất điều chỉnh độ acid, 

hương cá hồi tổng hợp,…..  

- Theo QCVN 8-2: BYT 

- Sản phẩm chứa nguyên liệu có nguồn gốc từ thuỷ sản 

- Đóng gói: Chai nhựa hoặc thủy tinh, khối lượng 500ml 

- Hạn sử dụng: 12 tháng. 

- Nhà thầu phải có văn bản cam kết Hàng hóa cung cấp phải còn hạn 

sử dụng và được sản xuất từ tháng 11 năm 2025 trở về sau.  

- Nơi sản xuất:  Việt Nam 

- Nhà thầu phải nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ, thương hiệu của hàng hóa 

dự thầu; thông tin về định lượng: ngày sản xuất; hạn sử dụng; thành 

phần; hướng dẫn sử dụng; hướng dẫn bảo quản…; Đồng thời phải 

kèm theo các tài liệu sau:  

+ Tên và địa chỉ của tổ chức chịu trách nhiệm về hàng hoá: Ghi 

thông tin cụ thể của doanh nghiệp đưa sản phẩm ra thị trường 

thương mại, nếu đơn vị sản xuất đồng thời là đơn vị thương mại thì 

ghi thông tin đơn vị sản xuất.  

+ Hồ sơ tự công bố sản phẩn, giấy chất lượng, an toàn thực phẩm 

của nhà sản xuất cho sản phẩm, hàng hóa do nhà thầu đề xuất dự 

thầu do nhà thầu thầu đề xuất. 



6 Bánh hộp 

-  Loại bánh ngọt 

- Trọng lượng: 435,6g 

- Thành phần: Bột mì, đường, glucose syrup, shortening thực vật, 

chất béo thực vật không hydro hoá, isomalto oligo syrup, bột cacao, 

sữa bột nguyên kem, trứng, chất tạo xốp, đường dextrose, gelatin, 

muối i-ốt,... 

- Nhà thầu phải có văn bản cam kết Hàng hóa cung cấp phải còn hạn 

sử dụng và được sản xuất từ tháng 11 năm 2025 trở về sau. 

- Nơi sản xuất:  Việt Nam 

- Nhà thầu phải nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ, thương hiệu của hàng 

hóa dự thầu; thông tin về định lượng: ngày sản xuất; hạn sử dụng; 

thành phần; hướng dẫn sử dụng; hướng dẫn bảo quản…; Đồng thời 

phải kèm theo các tài liệu sau: 

+ Tên và địa chỉ của tổ chức chịu trách nhiệm về hàng hoá: Ghi 

thông tin cụ thể của doanh nghiệp đưa sản phẩm ra thị trường 

thương mại, nếu đơn vị sản xuất đồng thời là đơn vị thương mại thì 

ghi thông tin đơn vị sản xuất. 

+ Hồ sơ tự công bố sản phẩn, giấy chất lượng, an toàn thực phẩm 

của nhà sản xuất cho sản phẩm, hàng hóa do nhà thầu đề xuất dự 

thầu do nhà thầu thầu đề xuất. 

7 Hạt nêm 

- Trọng lượng: 65gam . 

- Thành phần: Muối I-ốt, chất điều vị Mononatri L-glutamat, đường, 

bột sắn, bột thịt và bột chiết xuất xương ống & tủy..*, hương thịt 

tổng hợp, mỡ, chất ổn định 1442, chất điều vị Dinatri 5'-

Ribonucleotid, chất điều vị Dinatri 5'-Inosinat, hương nước dùng 

tổng hợp, bột chiết xuất nấm men, bột lên men từ đậu tương, màu 

thực phẩm Beta-caroten tổng hợp. 

- Nhà thầu phải có văn bản cam kết Hàng hóa cung cấp phải còn hạn 

sử dụng và được sản xuất từ tháng 11 năm 2025 trở về sau. 

- Nơi sản xuất:  Việt Nam 

-  Nhà thầu phải nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ, thương hiệu của hàng hóa 

dự thầu; thông tin về định lượng: ngày sản xuất; hạn sử dụng; thành 

phần; hướng dẫn sử dụng; hướng dẫn bảo quản…; Đồng thời phải 

kèm theo các tài liệu sau: 

+ Tên và địa chỉ của tổ chức chịu trách nhiệm về hàng hoá: Ghi 

thông tin cụ thể của doanh nghiệp đưa sản phẩm ra thị trường 

thương mại, nếu đơn vị sản xuất đồng thời là đơn vị thương mại thì 

ghi thông tin đơn vị sản xuất. 

+ Hồ sơ tự công bố sản phẩn, giấy chất lượng, an toàn thực phẩm của 

nhà sản xuất cho sản phẩm, hàng hóa do nhà thầu đề xuất dự thầu 

do nhà thầu thầu đề xuất. 



8 Túi PP 

- Túi PP/OPP môi trường đựng quà 

- Thành phần POPP, polypropylene nguyên sinh và 

- tái sinh. 

- In logo Công đoàn theo yêu cầu. 

- Màu sắc: Túi màu có hoa văn đẹp. 

- Size: Cao 30cm, dài 35cm, rộng 15cm. 

- Túi may chắc chắn, đường may kỹ, chỉ không bị bung sút, túi đựng 

được hàng hóa trọng lượng từ 10kg, không bị rách và bung sút. 

- Nhà thầu phải có văn bản cam kết Hàng hóa cung cấp phải còn hạn 

sử dụng và được sản xuất từ tháng 11 năm 2025 trở về sau.  

- Nơi sản xuất:  Việt Nam 

- Nhà thầu phải nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ, thương hiệu của hàng 

hóa dự thầu; thông tin về định lượng: ngày sản xuất; hạn sử dụng; 

thành phần; hướng dẫn sử dụng; hướng dẫn bảo quản, hình ảnh sản 

phẩm,…; Đồng thời phải kèm theo các tài liệu sau:  

+ Tên và địa chỉ của tổ chức chịu trách nhiệm về hàng hoá: Ghi 

thông tin cụ thể của doanh nghiệp đưa sản phẩm ra thị trường 

thương mại, nếu đơn vị sản xuất đồng thời là đơn vị thương mại thì 

ghi thông tin đơn vị sản xuất.  

+ Hồ sơ tự công bố sản phẩn, giấy chất lượng, … của nhà sản xuất 

cho sản phẩm, hàng hóa do nhà thầu đề xuất dự thầu do nhà thầu 

thầu đề xuất. 

9 Bao lì xì  

- Loại Xấp 10 cái 

- Chất liệu Giấy mỹ Thuật Lan Vi, ép kim toàn phần 

- Kích thước 9*17 cm, nắp 3 cm 

- Mặt trước in thông tin. mặt sau in thông tin tuyển dụng theo maket 

yêu cầu của chủ đầu tư 

- Thành Phẩm trong phong bì cùng chất liệu Giấy Mỹ Thuật Lan vi 

- Quy cách: Mỗi thùng 50 xấp. Mỗi xấp 10 cái được đựng trong túi 

riêng sau đóng đóng gói và thùng caton.  

- Nhà thầu phải có văn bản cam kết Hàng hóa cung cấp phải còn hạn 

sử dụng và được sản xuất từ tháng 11 năm 2025 trở về sau.  

- Nơi sản xuất:  Việt Nam 

- Nhà thầu phải nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ, thương hiệu của hàng 

hóa dự thầu; thông tin về định lượng: ngày sản xuất; hạn sử dụng; 

thành phần; hướng dẫn sử dụng; hướng dẫn bảo quản, hình ảnh sản 

phẩm,…; Đồng thời phải kèm theo các tài liệu sau:  

+ Tên và địa chỉ của tổ chức chịu trách nhiệm về hàng hoá: Ghi 

thông tin cụ thể của doanh nghiệp đưa sản phẩm ra thị trường 

thương mại, nếu đơn vị sản xuất đồng thời là đơn vị thương mại thì 

ghi thông tin đơn vị sản xuất.  

+ Hồ sơ tự công bố sản phẩn, giấy chất lượng, … của nhà sản xuất 

cho sản phẩm, hàng hóa do nhà thầu đề xuất dự thầu do nhà thầu 

thầu đề xuất. 

 



Yêu cầu khác: 

- Khi giao hàng “Bên bán” phải cung cấp cho “Bên mua” giấy chứng nhận kiểm tra chất 

lượng của nhà sản xuất theo lô hàng đang giao. 

- Thời gian cung cấp: ≤ 03 ngày (kể cả ngày lễ, nghỉ, chủ nhật…). 

- Quy cách: Mỗi một loại hàng hóa sẽ được đóng gói thành 1 phần quà vào túi PP môi 

trường.   

- Giá tham dự là giá đã bao gồm: thuế giá trị gia tăng và đóng gói từng túi quà, giao hàng 

tận nơi.  

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

- Có văn bản cam kết về hàng hóa đảm bảo chất lượng, số lượng, quy cách bao bì sản phẩm, 

có in ngày tháng sản xuất và hạn sử dụng. Hàng hóa được đóng gói và bảo quản đúng theo 

quy định của nhà sản xuất. 

- Có văn bản cam kết giá gói thầu đã bao gồm chi phí vận chuyển, bốc hàng lên xuống tại 

địa điểm của Chủ đầu tư. 

- Nhà thầu phải cam kết có khả năng sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ như khắc phục các hư 

hỏng, sai sót, đổi hàng bị lỗi… trong vòng 02 giờ làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu của 

Chủ đầu tư. 

- Đối với báo cáo tài chính nhà thầu đính kèm file báo cáo tài chính năm 2022, 2023, 2024, 

tờ khai thuế GTGT, giấy xác nhận hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế theo yêu cầu của E-

HSMT. 

- Đối với Hợp đồng tương tự nhà thầu cung cấp: Hợp đồng, kèm phụ lục khối lượng, biên 

bản nghiệm thu hoặc biên bản thanh lý, hóa đơn GTGT. 

- Các tài liệu khác theo yêu cầu trong chương III và chương V của E-HSMT. 

(Tất cả các tài liệu ở trên phải là bản gốc hoặc bản phô tô có chứng thực của cơ quan có 

thẩm quyền theo quy định của pháp luật). Ghi chú: Nhà thầu phải có trách nhiệm sẵn sàng 

cung cấp hồ sơ bản gốc của các tài liệu kèm theo để đối chứng và làm rõ trong quá trình đối 

chiếu cũng như đánh giá khi bên mời thầu nhận thấy các tài liệu có dấu hiệu bất thường. 

Trường hợp nhà thầu không cung cấp được thì sẽ bị đánh giá là không đạt. Nhà thầu cung 

cấp thông tin không trung thực sẽ bị đánh giá là gian lận theo quy định của pháp luật. 

Mục 2. Bản vẽ 

Có bản vẽ.  

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

- Kiểm tra bằng trực quan: Quan sát bằng mắt về hình dạng, màu sắc đặc trưng, các chỉ tiêu 

nhãn mác, bao bì sản phẩm; tác động vật lý để kiểm tra chất lượng. 

- Trường hợp hàng hóa không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu chủ đầu tư có quyền từ chối 

nhận hàng; nhà thầu có trách nhiệm đổi trả hàng hóa cùng loại đạt yêu cầu, thời gian thay 

thế không quá 02 giờ. 

- Có biên bản giao hàng để làm căn cứ thanh toán hợp đồng. 


